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1 CD_QT_HL BA49009 Nghiệp vụ ngoại thương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

2 CD_QT_HL BA49007 Quản trị hành chính văn phòng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

3 CD_QT_HL BA29004 Quản trị Marketing 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

4 CD_QT_HL BA49010 Quản trị nguồn nhân lực 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

5 CD_QT_HL BA19007 Quản trị vận hành 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

6 CD_QT_HL BA39006 Thị trường chứng khoán 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

7 CD_QT_HL BA11012 Hệ thống thông tin quản trị 2 45 15 0 0 30 0 0 HK5

8 CD_QT_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

9 CD_QT_HL BA49002 Giao tiếp kinh doanh (CĐ) 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

10 CD_QT_HL BA29001 Marketing căn bản 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

11 CD_QT_HL BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

12 CD_QT_HL BA39003 Thuế 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

13 CD_QT_HL BA19008 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 45 15 0 0 30 0 0 HK3

14 CD_QT_HL GS99001 Giáo dục thể chất 1 0 30 0 0 0 30 0 0 HK3

15 CD_QT_HL GS99002 Giáo dục thể chất 2 0 30 0 0 0 30 0 0 HK3

16 CD_QT_HL GS31007 Toán C 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

17 CD_QT_HL GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

18 CD_QT_HL GS19001 Tiếng Anh 1 2 45 15 0 30 0 0 0 HK1

19 CD_QT_HL BA19001 Kinh tế vi mô 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

20 CD_QT_HL BA49001 Quản trị học 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

21 CD_QT1_KT_HL BA31014 Chứng từ - Sổ sách - Báo cáo kế toán 2 45 15 0 30 0 0 0 HK5

22 CD_QT1_KT_HL BA31016 Hệ thống thông tin kế toán 2 30 15 15 0 0 0 0 HK5

23 CD_QT1_KT_HL BA31017 Kế toán tài chính 3 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

24 CD_QT1_KT_HL BA31018 Kế toán tài chính 4 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

25 CD_QT1_KT_HL BA49009 Nghiệp vụ ngoại thương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

26 CD_QT1_KT_HL BA49007 Quản trị hành chính văn phòng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

27 CD_QT1_KT_HL BA31015 Kế toán Excel 2 45 15 0 0 30 0 0 HK5

28 CD_QT1_KT_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

29 CD_QT1_KT_HL BA49002 Giao tiếp kinh doanh (CĐ) 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

30 CD_QT1_KT_HL BA29001 Marketing căn bản 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

31 CD_QT1_KT_HL BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

32 CD_QT1_KT_HL BA39003 Thuế 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

33 CD_QT1_KT_HL BA19008 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 45 15 0 0 30 0 0 HK3

34 CD_QT1_KT_HL BA39004 Kế toán tài chính 1 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

35 CD_QT1_KT_HL GS99001 Giáo dục thể chất 1 0 30 0 0 0 30 0 0 HK3

36 CD_QT1_KT_HL GS99002 Giáo dục thể chất 2 0 30 0 0 0 30 0 0 HK3

Các lớp_môn học mở cho Cao đẳng các khóa học lại:

1 CD_QT_HOCLAI GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 HK3

2 CD_QT_HOCLAI GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4 75 45 0 30 0 0 0 HK1
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